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TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HT, TỈNH KIÊN GIANG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Chí Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Phan Văn Huy. 

2. Ông Nguyễn Văn Út. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Cán bộ 

Tòa án nhân dân thị xã HT, tỉnh Kiên Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã HT, tỉnh Kiên Giang tham gia phiên 

tòa: Ông Phạm Văn Ni – Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, tại phòng xử án Tòa án nhân dân  thị xã HT, 

tỉnh Kiên Giang. Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 30/2017/HSST ngày 15 

tháng 11 năm 2017 đối với bị cáo: 

Trƣơng Vũ L, sinh ngày 16/11/1995 tại HT – Kiên Giang; nơi ĐKHKTT và 

chỗ ở: Tổ 5, ấp TĐ, xã MĐ, thị xã HT, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: không; trình 

độ văn hóa: 9/12; dân tôc̣: Kinh; tôn giáo: Phâṭ; con ông Trương Văn S và bà Đỗ 

Trúc L; Chưa có vơ ̣, con; tiền sự: 01 tiền sự (ngày 06/12/2016 bị Công an thị xã 

HT xử phạt hành chính số tiền 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma 

túy); tiền án: không; Bị tạm giữ ngày 26/7/2017, bị tạm giam ngày 04/8/2017. Có 

mặt. 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thị xã HT, tỉnh Kiên Giang truy tố về hành 

vi phạm tội như sau: Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26/7/2017, khi Trương Vũ L 

đang ở nhà tại ấp TĐ, xã MĐ, thị xã HT thì Nguyễn Quốc T, trú tại khu phố CX, 

thị trấn KL, huyện KL, tỉnh Kiên Giang điều khiển xe máy biển kiểm soát 68F1-

01367 đến gặp L hỏi mua ma túy với số tiền 1.000.000 đồng. L đồng ý bán và nhận 

tiền từ T 1.000.000 đồng rồi đi vào trong phòng (trong nhà của L) lấy ra một bịch 
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ma túy bán cho T thì bị lực lượng Công an kiểm tra bắt quả tang về hành vi mua 

bán trái phép chất ma túy. Thu giữ trên người Nguyễn Quốc T 01 bịch nylon được 

hàn kín, viền xanh, có răng cài, kích thước (1,5 x 1,5)cm bên trong chứa nhiều hạt 

tinh thể trong suốt, không đồng nhất nghi là ma túy (được niêm phong); thu giữ 

trong người Trương Vũ L 10.700.000 đồng tiền Việt Nam và 03 bịch nylon được 

hàn kín, kích thước (3 x 5)cm, bên trong có chứa nhiều hạt tinh thể trong suốt 

không đồng nhất nghi là ma túy (được niêm phong). Ngày 27/7/2017, Cơ quan 

cảnh sát điều tra - Công an thị xã HT trưng cầu giám định. Theo bản kết luận giám 

định số 446/KL-KTHS ngày 31/7/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 

Kiên Giang kết luận: (BL31, 32, 33, 34)  

- Mẫu 1: Nhiều hạt tinh thể trong suốt, không đồng nhất chứa trong 01 (một) 

bịch nylon hàn kín, viền xanh, có răng cài, kích thước 1,5 x 1,5 cm được niêm 

phong gửi giám định là chất ma túy, loại Methamphetamine. Trọng lượng mẫu gửi 

giám định là 0,3122 gam. 

- Mẫu 2: Nhiều hạt tinh thể trong suốt, không đồng nhất chứa trong 03 (ba) 

bịch nylon, kích thước 03 x 05cm, được niêm phong gửi giám định là chất ma túy, 

loại Methamphetamine. Trọng lượng mẫu gửi giám định là 1,7674 gam. 

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong danh mục II, STT 67, Nghị định 

82 ngày 19/7/2013 của Chính phủ. 

Hoàn lại đối tượng giám định: 

- Mẫu 1: Mẫu vật còn lại sau giám định có trọng lượng 0,2930 gam và bao 

gói đựng mẫu được niêm phong. 

- Mẫu 2: Mẫu vật còn lại sau giám định có trọng lượng 1,7266 gam và bao 

gói đựng mẫu được miên phong. 

Vật chứng trong vụ án:  

1. 01 bịch nilon được hàn kín, viền xanh, có răng cài, kích thước (1,5 x 

1,5)cm, bên trong chứa nhiều hạt tinh thể trong suốt, không đồng nhất thu giữ trên 

người của Thịnh được niêm phong đánh dấu số 1. Qua giám định là chất ma túy, 

loại Methamphetamine, trọng lượng mẫu gửi giám định là 0,3122 gam (mẫu vật 

hoàn lại sau giám định có trọng lượng 0,2930 gam). 

2. 03 (ba) bịch nilon được hàn kín, kích thước (3 x 5)cm, bên trong chứa 

nhiều hạt tinh thể trong suốt, không đồng nhất, thu giữ trên người của L được đánh 

số 2. Qua giám định là chất ma túy, loại Methamphetamine, trọng lượng mẫu gửi 
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giám định là 1,7674 gam (Mẫu vật hoàn lại sau giám định có trọng lượng 1,7266 

gam). 

3. Tiền việt nam 10.700.000 đồng (trong đó, 1.000.000 đồng là tiền L vừa 

bán ma túy cho T và thu giữ trên người của L 9.700.000 đồng). 

Vật chứng 1 đến 2 hiện đang được bảo quản tại kho vật chứng Chi cục Thi 

hành án dân sự thị xã HT; vật chứng 3 bảo quản tại Kho Bạc Nhà nước thị xã HT. 

Trong quá trình điều tra, Trương Vũ L khai nhận còn bán trái phép chất ma 

túy 18 lần cho các con nghiện thu lợi bất chính số tiền 3.700.000 đồng, cụ thể như 

sau: 

- Ngoài lần bị bắt quả tang ngày 26/7/2017, trong thời gian từ 4/2017 đến 

7/2017 L còn bán trái phép chất ma túy 9 lần cho  Nguyễn Quốc T, mỗi lần bán từ 

200.000 đồng đến 1.000.000 đồng, thu lợi 1.900.000 đồng (Lần thứ 1 bán 200.000 

đồng, thu lợi 100.000 đồng; lần thứ 2 bán 200.000 đồng, thu lợi 100.000 đồng; lần 

3 bán cho T 500.000 đồng, thu lợi 250.000 đồng; lần 4 bán 300.000 đồng, thu lợi 

150.000 đồng, lần thứ 5 bán 400.000 đồng, thu lợi 200.000 đồng; lần 6 bán 

500.000 đồng, thu lợi 250.000 đồng; lần thứ 7 bán 1.000.000 đồng, thu lợi 500.000 

đồng; lần thứ 8 bán 400.000 đồng, thu lợi 200.000 đồng; lần 9 bán 300.000 đồng, 

thu lợi 150.000 đồng) (BL 57; 69-72; 89-90). 

- Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2017 đến 7/2017 bán cho Lưu Kim M 

09 lần, mỗi lần bán từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, thu lợi 1.800.000 đồng 

(Lần 1 bán 300.000 đồng, thu lợi 100.000 đồng; lần 2 bán 200.000 đồng, thu lợi 

100.000 đồng; lần 3 bán 400.000 đồng, thu lợi 200.000 đồng; lần 4 bán 500.000 

đồng, thu lợi  250.000 đồng; lần 5 bán 400.000 đồng, thu lợi 200.000 đồng; lần 6 

bán 500.000 đồng, thu lợi 250.000 đồng; lần 7 bán 500.000 đồng, thu lợi 250.000 

đồng; lần 8 bán 500.000 đồng, thu lợi 250.000 đồng; lần 9 bán 400.000 đồng, thu 

lợi 200.000 đồng) (BL 57; 69-72). 

Trong quá trình điều tra, L còn khai nhận từ tháng 4/2017 đến 7/2017 L còn 

bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện khác không rõ họ tên, địa chỉ thu lợi 

bất chính số tiền 1.000.000 đồng. 

Như vậy, ngoài lần bị bắt quả tang ngày 26/7/2017, Trương Vũ L còn bán 

trái phép chất ma túy 18 lần cho Nguyễn Quốc T, Lưu Kim M thu lợi bất chính số 

tiền 3.700.000 đồng và bán cho các con nghiện khác không rõ họ tên, địa chỉ thu 
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lợi 1.000.000 đồng. Tổng số tiền Trương Vũ L thu lợi từ việc bán trái phép chất ma 

túy là 4.700.000 đồng. 

Đối với Nguyễn Quốc T và Lưu Kim M là những người mua ma túy của 

Trương Vũ L để sử dụng cá nhân không nhằm mục đích tàng trữ, vận chuyển, mua 

bán nên căn cứ khoản 4, Điều 8 Bộ luật Hình sự không truy cứu trách nhiệm hình 

sự, do đó Cơ quan điều tra không khởi tố bị can mà tách hồ sơ để xử lý hành chính. 

Đối với người đàn ông Campuchia tên “Lít” là người hai lần bán ma túy cho 

Trương Vũ L (theo lời khai của L) tại khu vực ấp X, xã MĐ, thị xã HT là người 

nước ngoài và không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có cơ sở để xử 

lý. 

Tại bản Cáo trạng số: 29/CTr-VKS ngày 13/11/2017, Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã HT đã truy tố Trương Vũ L về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo 

điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, đề 

nghị Hội đồng xét xử:  

- Tuyên bố Trương Vũ L phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”;  

- Đề nghị áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194, Điều 33, điểm o, p khoản 1, 

khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự để tuyên phạt mức án từ 07 năm đến 07 năm 

06 tháng tù. 

- Về vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy toàn bộ vâṭ chứng là số ma túy đa ̃

được thu giữ. Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 5.700.000 đồng thu lợi bất chính 

của bi cáo; Trả lại cho bị cáo số tiền 5.000.000 đồng. 

- Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo nộp án phí theo quy định. 

Tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. 

XÉT THẤY: 

[1] Tại phiên tòa, bị cáo đã hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội, lời khai 

của bị cáo phù hợp với lời khai của người tham gia tố tụng và còn được chứng 

minh qua các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án và chứng minh tại phiên 

tòa, thể hiện: Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26/7/2017, tại nhà của mình thuộc ấp 
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TĐ, xã MĐ, thị xã HT, Trương Vũ L bán cho Nguyễn Quốc T 01 bịch ma túy với 

số tiền 1.000.000 đồng thì bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang. 

Thu giữ trên người Nguyễn Quốc T 01 bịch nylon được hàn kín, viền xanh, có răng 

cài, kích thước (1,5 x 1,5)cm bên trong chứa nhiều hạt tinh thể trong suốt, không 

đồng nhất, qua giám định là chất là ma túy, loại Methamphetamine, trọng lượng 

mẫu gửi giám định là 0,3122g; thu giữ trong người Trương Vũ L 10.700.000 đồng 

tiền Việt Nam và 03 bịch nylon được hàn kín, kích thước (3 x 5)cm, bên trong có 

chứa nhiều hạt tinh thể trong suốt không đồng nhất, qua giám định là chất ma túy, 

loại Methamphetamine, trọng lượng mẫu gửi giám định là 1,7674g. 

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong danh mục II, số thứ tự 67 của Nghị 

định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ ban hành các danh mục 

chất ma túy và tiền chất. Ngoài ra, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, Trương 

Vũ L khai nhận đã thực hiện 18 lần bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Quốc T, 

Lưu Kim M và bán cho các con nghiện khác không rõ họ tên, địa chỉ thu lợi bất 

chính tổng cộng số tiền 4.700.000 đồng, phù hợp với lời khai của T và M. Do vậy, 

hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với tình tiết 

định khung tăng nặng là phạm tội nhiều lần được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

194 của Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009.  

“Điều 194. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 

chất ma túy  

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất 

ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy 

năm đến mười lăm năm: 

a/ Có tổ chức; 

b/ Phạm tội nhiều lần; … 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm 

triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 

hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”. 

Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hà Tiên truy tố bị cáo 

về tội danh và điều khoản nêu trên là hoàn toàn có căn cứ và đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật.  

[2] Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo: Hành vi của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, bị cáo có đầy đủ năng lực nhận thức rõ hành vi của mình là vi 
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phạm pháp luật. Chỉ vì hám lợi, muốn có tiền nhanh chóng mà bị cáo đã thực hiện 

hành vi xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước đối với các chất 

ma túy. Hành vi của bị cáo không những làm ảnh hưởng đến trật tự trị an tại địa 

phương mà còn gián tiếp gây nguy hại cho sức khỏe của người khác khi sử dụng 

chất ma túy. Trên các phương tiện thông tin đại chúng thường tuyên truyền về tác 

hại của ma túy, cũng như Nhà nước cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán 

trái phép các chất ma túy. Thế nhưng bị cáo vẫn bất chấp và cố tình thực hiện hành 

vi phạm tội nhiều lần, bán ma túy cho nhiều đối tượng nghiện khác nhau để thu lời 

bất chính, điều đó cho thấy bị cáo rất xem thường pháp luật.  

[3] Xét về nhân thân: Tài liệu về lý lịch thể hiện tính đến thời điểm thưc̣ hiêṇ 

hành vi phạm tội , bị cáo không có tiền án, tuy nhiên có 01 tiền sư ̣  vào ngày 

06/12/2016 bị Công an thị xã HT xử phạt hành chính số tiền 750.000 đồng về hành 

vi sử dụng trái phép chất ma túy, nên bi ̣ cáo có nhân thân xấu.  

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng nào 

được quy định tại Điều 48 của Bộ luật Hình sự. Về các tình tiết giảm nhẹ: Trong 

quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra biết 

ăn năn hối cải, đã nhận ra được lỗi của mình. Bị cáo tự khai ra trước khi bị bắt quả 

tang đa ̃nhiều lần bán ma túy cho nhiều người khác . Cha của bị cáo là người có 

công với cách mạng , được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương , giấy 

khen. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm o, p khoản 1, khoản 

2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự làm cơ sở để cân nhắc lượng hình đối với bị cáo.   

[5] Về áp dụng hình phạt: Xét thấy cần áp dụng một mức hình phạt tương 

xứng với hành vi của bị cáo sao cho vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa răn đe phòng 

ngừa chung. Xét thấy cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội trong một thời gian đủ 

để cải tạo bị cáo thành công dân tốt, biết tôn trọng pháp luật, sống có ích cho gia 

đình và xã hội.  

[6] Về vật chứng của vụ án gồm có:  

1. Môṭ bịch nilon được hàn kín , viền xanh, có răng cài, kích thước (1,5 x 

1,5)cm, bên trong chứa nhiều hạt tinh thể trong suốt, không đồng nhất được niêm 

phong đánh dấu số 1. Qua giám định là chất ma túy, loại Methamphetamine, trọng 

lượng mẫu gửi giám định là 0,3122 gam (mẫu vật hoàn lại sau giám định có trọng 

lượng 0,2930 gam). 
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2. Ba bịch nilon được hàn kín, kích thước (3 x 5)cm, bên trong chứa nhiều 

hạt tinh thể trong suốt, không đồng nhất được niêm phong đánh dấu số 2. Qua 

giám định là chất ma túy, loại Methamphetamine, trọng lượng mẫu gửi giám định 

là 1,7674 gam (Mẫu vật hoàn lại sau giám định có trọng lượng 1,7266 gam). 

3. Tiền việt nam 10.700.000 đồng (trong đó, 1.000.000 đồng là tiền L vừa 

bán ma túy cho T và thu giữ trên người của L 9.700.000 đồng). 

Vật chứng 1 đến 2 hiện đang được bảo quản tại kho vật chứng Chi cục Thi 

hành án dân sự thị xã HT; vật chứng 3 bảo quản tại Kho Bạc Nhà nước HT. Căn cứ 

quy định tại Điều 41 Bộ luật Hình sự và Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự: Đối với 

vật chứng số 1 và 2 là ma túy cần tịch thu tiêu hủy; Vật chứng số 3: Tịch thu sung 

quỹ Nhà nước số tiền 5.700.000 đồng (Năm triêụ bảy trăm nghìn đồng ), là số tiền 

thu lơị bất chính của bi ̣ cáo ; trả lại cho bị cáo L số tiền 5.000.000 đồng (Năm triêụ 

đồng).  

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

[8] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 

Kiểm sát viên: Trong quá trình điều tra, truy tố, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã 

thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Điều 35 và 

Điều 37 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Trương Vũ L phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.  

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194, Điều 33, điểm o, p khoản 1, khoản 2 

Điều 46 của Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt Trương Vũ L 07 (Bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 26/7/2017. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 của Bộ luật Hình sự; Điều 76 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự; 

* Tịch thu tiêu hủy: 

- 01 (Môṭ) bịch nilon được hàn kín, viền xanh, có răng cài, kích thước (1,5 x 

1,5)cm, bên trong chứa nhiều hạt tinh thể trong suốt, không đồng nhất được niêm 

phong đánh dấu số 1. Qua giám định là chất ma túy, loại Methamphetamine, trọng 

lượng mẫu gửi giám định là 0,3122 gam (mẫu vật hoàn lại sau giám định có trọng 

lượng 0,2930 gam). 
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- 03 (Ba) bịch nilon được hàn kín, kích thước (3 x 5)cm, bên trong chứa 

nhiều hạt tinh thể trong suốt, không đồng nhất được niêm phong đánh dấu số 2. 

Qua giám định là chất ma túy, loại Methamphetamine, trọng lượng mẫu gửi giám 

định là 1,7674 gam (Mẫu vật hoàn lại sau giám định có trọng lượng 1,7266 gam). 

Các vật chứng trên hiện đang được bảo quản, quản lý tại kho vật chứng Chi 

cục Thi hành án dân sự thị xã HT. Giao cho Chi cục Thi hành án dân sự thị xã HT 

tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật. 

* Tịch thu sung quỹ Nhà nước: Số tiền 5.700.000 đồng (Năm triêụ bảy trăm 

nghìn đồng). Trả lại cho bị cáo L số tiền 5.000.000 đồng (Năm triêụ đồng). Tất cả 

số tiền trên hiện đang được bảo quản tại Kho Bạc nhà nước HT theo Biên bản giao 

nhận tài sản số 03/BBGN-KBHT và Phiếu nhập kho ngày 07/8/2017 của Kho bạc 

nhà nước HT. 

3. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Tòa án; Buộc bị cáo Trương Vũ L  phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

 

 
Nơi nhận:                                                           
- TAND tỉnh Kiên Giang;  
- VKSND tỉnh Kiên Giang;                                         

- VKSND Tx. HT; 

- Chi cục THADDS Tx. HT; 

- Công an Tx. HT; 

- Những người TGTT, 

- Lưu: HSVA. 

 

 

                                                          

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Tạ Chí Dũng 
 

 


